
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phức 

Số: JB ĩà  /QĐ-UBND Thành phố Hồ Chỉ Minh, ngày íâ tháng ̂ iĩăm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực Khám bệnh, Chữa bệnh, Y dược học cổ truyền 

thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phưcmg ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật To chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sổ 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định so 92/2017/NĐ-CP ngày 
07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều của các nghị 
định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sổ 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sổ 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vãn phòng Chỉnh phủ hướng dẫn thi hành một số quy 
định của Nghị định sổ 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ 
về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sổ 45/2020/NĐ-CP ngày 08 thảng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về thực hiện thủ tục hành chính frên môi trường điện tử; 

Căn cứ Quyết định sổ 1802/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch 
Uy ban nhân dân Thành phổ về phê duyệt phương án tải cấu trúc, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính; 

Theo đề nghị của Giảm đốc Sở Y tế tại Tờ trình sổ 5412/TTr-SYT ngày 05 
tháng 7 năm 2023, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 36 quy trình nội bộ quy trình 
giải quyết thủ tục hành chính (03 quy trình nội bộ mói, 33 quy trình nội bộ thay thế) 
đã được tái cấu trúc theo các tiêu chí, phương án tại Quyết định số 1802/QĐ-UBND 



ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố, thuộc 
thẩm quyền quản lý của Sở Y tế. 

Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình nội bộ được đăng tải trên 
Cổng thông tin điện tử của Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-boTTHC.aspx. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được phê duyệt là 
cơ sở để xây dựng quy trình điện tử, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả 
kết quả thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một 
cửa điện tử theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị. 

2. Cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm: 

a) Tuân thủ theo quy trình nội bộ đã được phê duyệt khi tiếp nhận, giải 
quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; không tự đặt thêm thủ tục, giấy 
tờ ngoài quy định pháp luật. 

b) Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 
hành chính được phê duyệt mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ khi có 
biến động theo quy định pháp luật. 

Điều 3. Hiêu lưc thi hành • • 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ nội dung công bố 

cho các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thứ tự số 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 tại Quyết định số 3748/QĐ-UBND ngày 03 tháng 
11 năm 2021 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố. 

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, 
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Noi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC); 
- TTUB: CT; các PCT; 
- VPUB: CPVP; 
- Trung tâm Tin học, Trung tâm Công báo; 
- Sở Thông tin và Truyền thông (cập nhật Hệ thống 
thông tin giải quyết TTHC của Thành phố); 
- Lưu: VT, KSTT/H. X phan văn Mãi 



THÀ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

INH Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc 

DANH S1S&Ị&&TY TRÌNH NỘI Bộ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
LĨNH Vực KHAM BỆNH, CHỮA BỆNH, Y DƯỢC HỌC CÔ TRUYỀN THUỘC 

THAM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TÉ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số Ấ95Ỗ /QĐ-UBND ngàyiâ tháng*năm 2023 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô) 

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ 

STT Tên thủ tục hành chính Ghi chủ 
I. Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh 

1. Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt 
Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

2. Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng 
chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại 
điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền 
của Sở Y tế 

3. Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam 
bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 
1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

4. Câp bô sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghê 
khám bệnh, chữa bệnh 

5. Câp thay đôi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghê 
khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

6. Câp giây phép hoạt động đôi với bệnh viện thuộc Sở Y tê và áp dụng đôi với 
trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập 

7. Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền 
của Sở Y tế 

8. Câp giây phép hoạt động đôi với Phòng khám chuyên khoa thuộc thâm 
quyền của Sở Y tế 

9. Câp giây phép hoạt động đôi với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thâm 
quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm 

10. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi 
tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

11. Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế do bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi do cấp không 
đúng thẩm quyền 

12. Điêu chỉnh giây phép hoạt động đôi với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi 
thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động 
chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 



STT Tên thủ tục hành chính Ghi chú 
13. Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ 
14. Cấp lại giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi 

thay đổi đia điểm 
15. Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ câp cứu chữ thập đỏ do 

mất, rách, hỏng 
16. Cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo đối với bệnh viện trên 

địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thâm quyên của Bộ Y 
tể và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đôi hình thức 
tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập 

17. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng 
khám đa khoa 

18. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng 
khám chuyên khoa 

19. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm 

20. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

21Ể Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư 
hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền 

22. Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay đổi quy mô giường 
bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn 

23. Câp điêu chỉnh chứng chỉ hành nghê khám bệnh, chữa bệnh trong trường 
hợp đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của 
Sơ Y tế 

24ắ Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 
25. Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã 

26. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi 
người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc 
thẩm quyền của Sở Y tế 

27. 
Cấp giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp 
chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

28. Cấp giấy phép hoạt động đổi với Cơ sở dịch vụ y tế thuôc thẩm quyền của 
SỞYtế 

29. Cấp lại Giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp 
chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

30. Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoat đông chuyên môn thuôc thẩm quyền của 
Sở Y tế 



STT Tên thủ tục hành chính Ghi chú 
31. Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

II. Lĩnh vực Y dược học cổ truyền 
32. Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 

l,Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT 

33ắ Câp Giây chứng nhận là lương y cho các đôi tượng quy định tại Khoản 4, 
Điểu 1, Thông tư số 29/2015/TT-B YT. 

34ế Câp giây chứng nhận là lương y cho các đôi tượng quy định tại Khoản 5, 
Điểu 1, Thông tư số'29/2015/TT-BYT 

35ẵ Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 6, 
Điếu 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT 

36. Câp lại Giây chứng nhận là lương y 


